
55

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVII SỐ 6 - 2020

TYÛ LEÄ LÖU HAØNH MOÄT SOÁ GEN ÑOÄC LÖÏC TREÂN CAÙC CHUÛNG 
YERSINIA ENTEROCOLITICA PHAÂN LAÄP TÖØ LÔÏN TAÏI LOØ MOÅ ÔÛ HAØ NOÄI

Lưu Quỳnh Hương, Trần Thị Thu Hằng, 
Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hằng

Viện Thú y

TÓM TẮT
Yersinia enterocolitica là vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm phổ biến ở các nước phát triển, sau 

Campylobacter và Salmonella. Đây là tác nhân gây bệnh Yerinioisis, một bệnh truyền lây giữa người 
và động vật. Nghiên cứu này nhằm bước đầu xác định sự có mặt của các gen độc lực trong các chủng 
Yersinia enterocolitica. 20 chủng Yersinia enterocolitica phân lập từ lợn tại cơ sở giết mổ ở Hà Nội 
đã xác định được sự có mặt của một số gen độc lực (ail, inv, ystA, ystB và yadA) bằng kỹ thuật PCR. 
Kết quả là 80% các chủng mang gen ail, 60% mang gen ystA, 50% mang gen inv, 45% mang gen 
yadA và chỉ có 10% mang gen ystB. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các chủng gây bệnh không 
nhất thiết phải mang đầy đủ các gen độc lực và các chủng không gây bệnh cũng có sự hiện diện của 
một số yếu tố độc lực.
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SUMMARY
Yersinia enterocolitica is a bacteria causes food poisoning commonly in the developed 

countries, standing after Campylobacter and Salmonella. It is the causative agent of yersiniosis, 
a zoonotic disease. The purpose of this study was to initially determine the presence of virulent 
genes in the Yersinia enteratioitica strains. 20 strains of Yersinia enterocolitica isolated from pigs 
at the slaughterhouses in Ha Noi were determined for the presence of some virulent genes 
(ail, inv, ystA, ystB and yadA) by PCR technique. As a result, 80% of strains carried ail gene, 
60% of strains carried ystA gene, 50% of strains carried inv gene, 45% of strains carried yadA 
gene and only 10% of strains carried ystB gene. The studied result also indicated that not all 
the pathogenic Yersinia enterocolitica strains must carry all the virulent genes and in the non-
pathogenic bacteria strains also present some virulent factors.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica) là 

vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa phổ biến ở 
các nước phát triển, chỉ sau vi khuẩn Salmonella 
spp. và Campylobacter spp. (EFSA, 2007). Lợn 
được đánh giá là nguồn tàng trữ chính của các 
chủng Y. enterocolitica gây bệnh ở người, mặc 
dù lợn không có các dấu hiệu lâm sàng của 

bệnh. Y. enterocolitica có trong khoang miệng, 
trên lưỡi, hạch amidan, các hạch bạch huyết, 
trong ruột lợn và lợn thường xuyên bài tiết vi 
khuẩn này qua phân. Quá trình di chuyển của 
vi khuẩn Y. enterocolitica từ lợn sang người chủ 
yếu thông qua quá trình tiêu thụ thực phẩm, đặc 
biệt là thực phẩm không được chế biến và bảo 
quản đảm bảo vệ sinh.


